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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         ………., ngày        tháng       năm …….


BIÊN BẢN

Kiểm tra điều kiện đảm chất lượng 

cơ sở kinh doanh hạt giống cây trồng nông nghiệp

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Tên cơ sở: ..................................................................................................................
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......................................................................................................................

3. Số điện thoại: .........................................Số Fax :......................................................

4. Mã số (nếu có): ..........................................................................................................

5. Sản phẩm : .................................................................................................................
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6. Ngày kiểm tra: ...........................................................................................................

7. Hình thức kiểm tra: ....................................................................................................
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   2) .....................................................................................
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   2) .....................................................................................

II. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ:

	STT 
	Chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá
	Kết quả kiểm tra đánh giá
	Diễn giải các lỗi và hành động khắc phục

	
	
	Đạt

(Ac)
	Mức lỗi
	

	
	
	
	Nhẹ

(Mi)
	Nặng

(Ma)
	Nghiêm trọng (Se)
	

	1
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	[ ]
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	Giống cây trồng kinh doanh
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	Địa điểm kinh doanh
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	Cơ sở vật chất kỹ thuật
	
	
	
	
	

	4.1
	Diện tích cửa hàng, kho chứa
	[ ]
	
	
	[ ]
	

	4.2
	Biển hiệu cửa hàng, bảng giá bán
	[ ]
	[ ]
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	4.3
	Cách sắp xếp, bảo quản, lưu giữ hạt giống tại địa điểm kinh doanh
	[ ]
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	Biên bản kiểm định 
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	6.2
	Biên bản lấy mẫu 
	[ ]
	
	[ ]
	[ ]
	

	6.3
	Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu
	[ ]
	
	[ ]
	[ ]
	

	6.4
	Giấy chứng nhận hợp quy 
	[ ]
	
	[ ]
	[ ]
	

	6.5
	Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy 
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	6.6
	Tờ khai Hải quan
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	7
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……, ngày        tháng       năm  .....                       ……, ngày        tháng       năm  .....
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA

       TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

 (Ký tên, đóng dấu)

          

    (Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN

Kiểm tra điều kiện đảm chất lượng 

cơ sở kinh doanh hạt giống cây trồng nông nghiệp

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC MỨC LỖI

	Mức đánh giá
	Định nghĩa

	Đạt (Ac)
	Đáp ứng các quy định

	Lỗi nhẹ (Mi)
	Là sai lệch so với quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật, có thể ảnh hưởng đến chất lượng cây giống hoặc gây trở ngại cho việc kiểm soát chất lượng cây giống.

	Lỗi nặng (Ma)
	Là sai lệch so với quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật, nếu kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng cây giống nhưng chưa tới mức nghiêm trọng

	Lỗi nghiêm trọng (Se)
	Là sai lệch so với quy định hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cây giống.


II. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 - Đạt yêu cầu: Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

- Lỗi nghiêm trọng: Không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
2. Giống cây trồng kinh doanh

- Đạt yêu cầu: Giống sản xuất có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
- Lỗi nghiêm trọng: Giống sản xuất không có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc giống cây trồng hết hạn sử dụng. 
3. Địa điểm kinh doanh 
- Đạt yêu cầu: Đúng với địa điểm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Lỗi nghiêm trọng: Không đúng với địa điểm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Cơ sở vật chất, kỹ thuật

4.1. Diện tích cửa hàng, kho chứa

- Đạt yêu cầu: Diện tích cửa hàng và kho chứa (nếu có) phù hợp với quy mô kinh doanh; 

- Lỗi nghiêm trọng: Diện tích cửa hàng và kho chứa (nếu có) không phù hợp với quy mô kinh doanh
4.2. Biển hiệu cửa hàng, bảng giá bán

- Đạt yêu cầu: Có biển hiệu, có bảng giá bán công khai niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc đối với tất cả các loại giống hiện đang kinh doanh. 

- Lỗi nhẹ: Có biển hiệu, có bảng giá bán công khai niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc nhưng chưa đầy đủ tất cả các loại giống hiện đang kinh doanh hoặc niêm yết tại nơi khó thấy, khó đọc. 

- Lỗi nặng: Không có biển hiệu, có bảng giá bán công khai niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc đối với tất cả các loại giống hiện đang kinh doanh.
4.3. Cách xắp xếp, bảo quản, lưu giữ hạt giống tại địa điểm kinh doanh

- Đạt yêu cầu: Giống bày bán phải được xếp đặt riêng, không để lẫn với các loại hàng hóa khác và phải được bảo quản, lưu giữ ở nơi khô ráo, đảm bảo giữ được chất lượng. 

- Lỗi nặng: giống bày bán không được xếp đặt riêng, để lẫn với các loại hàng hóa khác, nhưng được bảo quản ở nơi khô ráo và đảm bảo giữ được chất lượng hạt giống.
- Lỗi nghiêm trọng: Giống  không được bảo quản ở nơi khô ráo và không đảm bảo giữ được chất lượng hạt giống.

4.4. Bao bì, dụng cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ

- Đạt yêu cầu: Bao bì, các dụng cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ bảo đảm được chất lượng; không rò rỉ. 
- Lỗi nặng: Bao bì, các dụng cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ bị rò rỉ nhưng chưa ảnh hưởng đến chất lượng.

- Lỗi nghiêm trọng: Bao bì, các dụng cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ không bảo đảm.
4.5. Kho bảo quản (trừ cửa hàng bán lẻ)

- Đạt yêu cầu: Đủ diện tích; mái che, cửa, tường kiên cố; bảo vệ tốt, chống sự xâm nhập của côn trùng, chim, chuột; không thấm dột; có nội quy kho.

- Lỗi nhẹ: Đủ diện tích; mái che, cửa, tường kiên cố; bảo vệ tốt, chống sự xâm nhập của côn trùng, chim, chuột; không thấm dột; nhưng không có nội quy kho.
- Lỗi nặng: Không có hoặc kho không đủ diện tích; mái che, cửa, tường không kiên cố; không  tránh được sự xâm nhập của côn trùng, chim, chuột; bị thấm dột.
- Lỗi nghiêm trọng: Không có kho bảo quản.

5. Nhân viên kỹ thuật

- Đạt yêu cầu: Có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản hạt giống.
- Lỗi nghiêm trọng: Không có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản hạt giống.

6. Hồ sơ giống và lô giống (đối với hàng hóa nhóm 2)

6.1. Biên bản kiểm định 

- Đạt yêu cầu: Có Biên bản kiểm định lô ruộng giống với kết quả đạt yêu cầu, nội dung trong Biên bản kiểm định đầy đủ, chính xác các thông tin; người kiểm định có chứng chỉ đào tạo theo quy định.
- Lỗi nặng: Có Biên bản kiểm định lô ruộng giống nhưng nội dung trong Biên bản kiểm định chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác các thông tin hoặc người kiểm định chưa có chứng chỉ đào tạo thực hiện.
- Lỗi nghiêm trọng: Không có Biên bản kiểm định lô ruộng giống hoặc có Biên bản kiểm định lô ruộng giống nhưng không đạt yêu cầu.

6.2. Biên bản lấy mẫu

- Đạt yêu cầu: Có Biên bản lấy mẫu hạt giống, nội dung trong Biên bản lấy mẫu đầy đủ, chính xác các thông tin; người lấy mẫu có chứng chỉ đào tạo theo quy định.

- Lỗi nặng: Có Biên bản lấy mẫu hạt giống nhưng nội dung trong Biên bản lấy mẫu hạt giống chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác các thông tin hoặc người lấy mẫu chưa có chứng chỉ đào tạo thực hiện.
- Lỗi nghiêm trọng: Không có Biên bản lấy mẫu hạt giống.
6.3. Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu 

- Đạt yêu cầu: Có phiếu kết quả thử nghiệm mẫu giống do phòng thử nghiệm được chỉ định thực hiện. Kết quả thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng và không trái quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Lỗi nặng: Có phiếu kết quả thử nghiệm mẫu giống nhưng kết quả thử nghiệm do phòng thử nghiệm chưa được chỉ định thực hiện.

- Lỗi nghiêm trọng: Không có phiếu kết quả thử nghiệm mẫu hoặc có từ một chỉ tiêu thử nghiệm trở lên không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

6.4. Giấy chứng nhận hợp quy: (do tổ chức chứng nhận cấp cho lô giống nhập khẩu hoặc do tổ chức chứng nhận cấp cho giống và cấp giống sản xuất trong nước (trường hợp thuê tổ chức chứng nhận)).

- Đạt yêu cầu: Có Giấy chứng nhận hợp quy của giống và cấp giống do tổ chức chứng nhận hợp quy đã được chỉ định cấp theo quy định.

- Lỗi nặng: Có Giấy chứng nhận hợp quy của giống và cấp giống nhưng do tổ chức chứng nhận hợp quy chưa được chỉ định cấp hoặc thông tin trong Giấy chứng nhận hợp quy của giống và cấp giống chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác.

- Lỗi nghiêm trọng: Không Giấy chứng nhận hợp quy của giống và cấp giống. 

6.5. Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy 

- Đạt yêu cầu: Có Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy của giống và cấp giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa phương tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh cấp.

- Lỗi nghiêm trọng: không có Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy của giống và cấp giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa phương tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh cấp. 

6.6. Tờ khai hải quan (đối với giống nhập khẩu)

- Đạt yêu cầu: Có Tờ khai hải quan lô giống nhập khẩu đúng theo quy định

- Lỗi nghiêm trọng: Không có Tờ khai hải quan lô giống nhập khẩu theo quy định. 

7. Nguồn gốc giống

- Đạt yêu cầu: Có hợp đồng hoặc giấy tờ mua bán giống với tổ chức, cá nhân sản xuất giống, trong đó ghi rõ các thông tin về tên giống, số lượng, khối lượng giống, tiêu chuẩn chất lượng, thời gian giao nhận;

- Lỗi nặng: Có hợp đồng hoặc giấy tờ mua bán giống với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống, nhưng chưa đầy đủ các thông tin về tên giống, số lượng, khối lượng giống, tiêu chuẩn chất lượng, thời gian giao nhận; hoặc có một số lô giống thiếu hợp đồng hoặc giấy tờ mua bán.

- Lỗi nghiêm trọng: Không có hợp đồng hoặc giấy tờ mua bán giống với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống.

8. Ghi nhãn hàng hoá

- Đạt yêu cầu: Đầy đủ, chính xác các nội dung thông tin trên nhãn hàng hóa theo quy định.

- Lỗi nặng: Có ghi nhãn nhưng còn thiếu một số thông tin theo quy định hoặc thông tin chưa rõ ràng, chưa chính xác.

- Lỗi nghiêm trọng: Không ghi nhãn hoặc ghi nhãn với các thông tin giả mạo.

9. Công bố tiêu chuẩn áp dụng
- Đạt yêu cầu: Công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn theo đúng quy định; nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật.

- Lỗi nặng: Có công bố tiêu chuẩn áp dụng nhưng còn thiếu thông tin theo quy định.

 - Lỗi nghiêm trọng: Không công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc công bố sai sự thật hoặc nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật.
10. Chất lượng hạt giống

- Đạt yêu cầu: Tất cả các chỉ tiêu phân tích đạt so với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật.

- Lỗi nghiêm trọng: Có từ một chỉ tiêu phân tích, kiểm định trở lên không đạt so với tiêu chuẩn công bố áp dụng,quy chuẩn kỹ thuật.

III. PHÂN LOẠI:

	 Loại A 
	· Không có lỗi nghiêm trọng;

· Không có lỗi nặng;

· Có tối đa 2 lỗi nhẹ/ tổng số 4 lỗi nhẹ.

	Loại B
	- Không có lỗi nghiêm trọng;

- Có tối đa 5 lỗi nặng/13 lỗi nặng;

- Có tối đa 4 lỗi nhẹ/ tổng số 4 lỗi nhẹ.

	Loại C
	Các trường hợp còn lại.
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